Bài 31, 32
TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT

(((
I/ Khái niệm :

Tập tính ở động vật là chuỗi phản ứng của động vật trả lời kích thích từ môi trường, nhờ đó động vật thích nghi với môi trường sống để tồn tại và phát triển 

II/ Phân loại : gồm 2 loại

· Tập tính bẩm sinh:sinh ra đã có ,di truyền , đặc trưng cho loài

· Tập tính học được hình thành trong quá trình sống , thông qua học tập và rút kinh nghiệm

III/ Cơ sở thần kinh của tập tính :
· Tập tính bẩm sinh là các phản xạ không điều kiện 

· Tập tính học đượclà các phản xạ có điều kiện 

IV/ Một số hìnhthức học tập phổ biến ở động vật 
	Các hình thức học tập ở động vật
	Nội dung
	Ví dụ

	Quen nhờn
	Động vật phớt lờ không trả lời kích thích 

	

	Invết
	Đi theo các vật chúng nhìn thấy đầu tiên 
	

	Điều kiện hoá 
	- Điều kiện hoá đáp ứng:tác động của các kích thích đồng thời

-Điều k iện hoá hành động: động vật chủ động lặpp lại hành vi đó
	

	Học ngầm
	Học không có ý thức (không chủ ý)


	

	Học khôn
	Học có ý thức
	


V/ Một số tập tính phố biến ở động vật 
	Các tập tính ở động vật
	Cơ sở thần kinh
	Nội dung, ví dụ

	Tập tính kiếm ăn
	Bẩm sinh, học được


	- Dơi kiếm ăn vào ban đêm.

- Vịt thường bơi thành từng đàn…

	Tập tính bảo vệ lãnh thổ

	Bẩm sinh


	Bảo vệ nguồn thức ăn nơi ở
VD: Hổ, báo, hươu…

	Tập tính sinh sản
	Bẩm sinh

	Làm tổ đẻ trứng ở tò vò…

	Tập tính di cư
	Bẩm sinh
	Theo mùa định hướng nhờ mặt trời, trăng, sao, địa hình
VD: cá hồi di cư về mùa sinh sản



	Tập tính xã hội
	Bẩm sinh
	Tập tính thứ bậc 

Tập tính vị tha
VD: Ong, kiến, mối…


VI/ Ứng dụng tập tính 

· Diệt trừ sâu hại trong nông ,lâm nghiệp

· Làm thay đội tập tính vốn có của động vật qua huấn luyện ,phục vụ đời sống con người

· An ninh quốc phòng
Bài tập vận dụng 

Câu 1: Em hãy phân biệt tập tính bẩm sinh và tập tính học được ?
Câu 2: Dựa vào nguồn gốc người ta chia tập tính có mấy loại?

Câu 3: Em hãy cho 3 ví dụ về tập tính bẩm sinh, 3 ví dụ tập tính học được, 3 ví dụ tập tính hỗn hợp 
-------------------------oOo---------------------
Thứ …………..ngày …………..tháng ………năm…………..

